   THANH TRA THÀNH PHỐ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN POSCIS 

 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

BAN SOẠN THẢO QUY CHẾ 

    TP.Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 8 năm 2011
BÁO CÁO

Kết quả khảo sát thực tế và rà soát văn bản pháp luật có liên quan
 đến công tác tuyển dụng công chức ngành Thanh tra 

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2014”, nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng trong việc xây dựng đầu ra 4.1 - Quy chế tuyển dụng công chức ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, Ban Soạn thảo đã phối hợp với chuyên gia tư vấn tiến hành điều tra, khảo sát thực tế, nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan; kết quả thu được như sau: 


I/ Về khảo sát:


1/ Tình hình triển khai:


Căn cứ Kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí năm 2011 của Dự án hợp phần “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2014” đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011, Ban Quản lý dự án đã lập và trình Chánh Thanh tra thành phố phê duyệt Kế hoạch số 02A/KH-BQLDA ngày 05/4/2011 để triển khai chi tiết việc thực hiện đầu ra 4.1- Xây dựng Quy chế tuyển dụng công chức ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đồng thời hoàn tất các thủ tục tuyển chọn chuyên gia tư vấn theo quy định của Chương trình POSCIS.


Sau đó, Ban Quản lý dự án có Kế hoạch số 03A/KH-BQLDA ngày 24/6/2011 để tổ chức khảo sát và ra Quyết định số 04/QĐ-BQLDA ngày 27/6/2011 thành lập Tổ khảo sát để phát, thu hồi các mẫu phiếu khảo sát đã được chuyên gia tư vấn thiết kế các nội dung cần thiết để thu thập thông tin số liệu phục vụ cho việc xây dựng Quy chế khả thi, hiệu quả.


2/ Kết quả khảo sát:


Thời gian khảo sát tương đối dài, từ ngày 01/7/2011 đến ngày 21/7/2011. Đối tượng khảo sát là các cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra. Địa bàn khảo sát rộng, không những tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn thêm tỉnh Đồng Nai, Bạc Liêu, Cà Mau và Thành phố Cần Thơ. 

Tổng số phiếu khảo sát đã phát ra là 100 phiếu, thu về là 100 phiếu. Qua tổng hợp thông tin và phân tích kết quả cho thấy: 
 A. Về thông tin chung của đối tượng được khảo sát:
1. Trình độ học vấn: có trình độ trên đại học (Thạc sỹ) chiếm 10%, Đại học 82%, Trung cấp 5% và Phổ thông trung học 3%.
2. Có độ tuổi bình quân từ 31 đến 40 chiếm 36%, từ 41 đến 50 chiếm 30%, từ 20 đến 30 chiếm 18% và từ 51 đến 60 chiếm 16%.
3. Chuyên môn công tác hiện tại: Thanh tra là 43%, Giải quyết khiếu nại, tố cáo là 23%, Phòng, chống tham nhũng là 12%, Văn phòng (kế toán, văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, tổ chức cán bộ, hành chính quản trị…) là 14%, Khác là 8%. 
4. Thời gian làm việc trong ngành thanh tra: Trên 15 năm chiếm tỷ lệ nhiều nhất (31%); tiếp theo từ 10 đến 15 năm (19%) và thời gian làm việc dưới 3 năm có tỷ lệ ít nhất (18%).
5. Nơi công tác trước khi vào cơ quan Thanh tra:  35% sinh viên, 33% làm việc cơ quan hành chính sự nghiệp, 16% doanh nghiệp, 9% công tác khác và 7% công tác tổ chức Đảng, Mặt trận, Đoàn thể.
6. Lĩnh vực được đào tạo trước khi vào cơ quan Thanh tra tập trung nhiều nhất là  Luật chiếm 50% và Tài chính, kế toán chiếm 27%. 

7. Cán bộ, công chức được vào làm việc cơ quan  thanh tra phần lớn là chuyển công tác (34%) còn lại 22% là có mối quan hệ quen biết, giới thiệu; 19% thi tuyển (chủ yếu là qua thi tuyển công chức); 14% phân bổ của bộ phận Tổ chức và 11% là nộp hồ sơ xin việc trực tiếp.
8. Có 85% ý kiến là nhiệm vụ công tác đúng chuyên ngành đã học.
B. Về công tác tuyển dụng công chức ngành thanh tra: 
1. Có 69 % ý kiến là công tác tuyển dụng công chức ngành Thanh tra đóng vai trò rất quan trọng; 

2. Việc tuyển dụng cán bộ cho ngành thanh tra để đảm bảo chất lượng có 67% ý kiến nên ưu tiên áp dụng hình thức thi tuyển công khai; 14% là áp dụng hình thức xét tuyển. 

3. Việc xây dựng Quy chế tuyển dụng công chức cho ngành thanh tra:có 62% ý kiến là rất cần thiết; 32% cần thiết; 6% là không cần thiết 

4. Đơn vị đang công tác có xây dựng Quy chế tuyển dụng riêng cho công chức Thanh tra là 34%; không có là 66%.
5. Việc tuyển dụng công chức cho đơn vị thanh tra theo một Quy chế riêng: có 67% ý kiến là phát huy được hiệu quả, đảm bảo chất lượng cán bộ công tác trong ngành thanh tra; 2% ý kiến là mất thời gian, không cần thiết; 31% không có ý kiến.
6. Việc tuyển dụng công chức cho đơn vị thanh tra không theo một Quy chế riêng. Cán bộ vào làm việc tại đơn vị thanh tra đa phần thông qua hình thức: Quan hệ quen biết với người trong cơ quan, trong đơn vị 23%, Chuyển công tác 18%, Xét tuyển 22%, Thi tuyển công khai 19%.
7. Quy chế tuyển dụng có 70% ý kiến nên xét tuyển hồ sơ ban đầu và thi tuyển, 26% nên chỉ có hình thức thi tuyển, 3% chỉ có hình thức xét tuyển, 1% là chuyển công tác. 

8. Quy chế tuyển dụng công chức ngành Thanh tra có 49% ý kiến nên quy định tuyển dụng chức danh lãnh đạo cơ quan Thanh tra (Chánh, Phó Chánh Thanh tra), 44% không nên quy định.
9. Quy chế tuyển dụng có 60% ý kiến nên quy định tuyển dụng cho từng vị trí công việc như: thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 37% không nên quy định.

10. Quy chế tuyển dụng cần có những nhóm quy định sau: 4% ý kiến là nhóm Những quy định chung, 13% ý kiến là nhóm Tiêu chuẩn tuyển dụng, 10% ý kiến là nhóm quy định điều kiện tuyển dụng cho các vị trí công tác, 3% ý kiến là đã được quy định trong Luật CBCC, 70% ý kiến cho rằng bao gồm tất cả các nội dung: Những quy định chung (phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng…); Tiêu chuẩn tuyển dụng; Điều kiện tuyển dụng cho các vị trí công tác; Hồ sơ thủ tục; Trình tự, thủ tục tuyển dụng;Tổ chức thực hiện.
Đánh giá ban đầu qua khảo sát: 
- Trình độ năng lực của cán bộ toàn ngành Thanh tra thành phố đã từng bước được chuẩn hóa, đa số có trình độ Đại học (82%), một số ít (8%) dưới đại học; tuy nhiên vẫn còn thiếu cán bộ có trình độ chuyên sâu (thạc sỹ 10%); thực trạng trong 04 năm (2007, 2008, 2009, 2010), các cơ quan thanh tra đã tiếp nhận 129 người vô làm việc, thông qua các hình thức phổ biến là chuyển công tác, thi tuyển và mối quan hệ quen biết; qua đó có 75 % cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu công việc mà không cần phải đào tạo lại.
- Công tác tuyển dụng công chức ngành thanh tra về cơ bản được đánh giá là giữ vai trò quan trọng, song thực tế qua khảo sát có đến 66% ý kiến là đơn vị thanh tra không có Quy chế tuyển dụng. Đa phần cán bộ công chức vào làm việc tại cơ quan thanh tra thông qua hình thức quan hệ quen biết với người trong cơ quan xét tuyển, thông qua thi tuyển chỉ có tỷ lệ là 19% ý kiến nhưng là thi tuyển cán bộ, công chức nói chung, chứ không phải thi tuyển chuyên ngành thanh tra. 
- Việc tuyển dụng còn có những tồn tại, bất cập:
+ Chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế của công tác cần tuyển, tuy đảm bảo về số lượng nhưng chưa đảm bảo về chất lượng, việc tuyển dụng chủ yếu chỉ dựa trên chỉ tiêu biên chế được giao nhưng chưa chú ý đến các tiêu chuẩn việc làm của vị trí cần tuyển.

- Việc tuyển dụng chưa thật sự gắn với quản lý, sử dụng, thường dẫn đến trường hợp phải đào tạo lại trước khi làm việc chính thức.
- Chế độ, chính sách tuyển dụng chưa thu hút được các vị trí cần trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. 

 - Về giải pháp khắc phục các tồn tại, bất cập nêu trên: có 94% ý kiến đồng ý phải xây dựng Quy chế tuyển dụng công chức cho cơ quan thanh tra nhằm phát huy được hiệu quả, đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ.
II. Kết quả nghiên cứu chủ trương, chính sách sách của Đảng; rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan:
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 quy định: "Các cơ quan nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền”. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng các quy định pháp luật về cán bộ, công chức; về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng; rà soát văn bản quy phạm pháp luật cảu Nhà nước liên quan đến lĩnh vực này, kết quả như sau:
1.1 . Văn bản của Trung ương:

Ngày 26/02/1998 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh cán bộ, công chức số 01/1998/PL-UBTVQH10, quy định về đối tượng, nghĩa vụ, quyền lợi cán bộ, công chức; những việc cán bộ, công chức không được làm; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCC (hết hiệu lực). 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ. (hết hiệu lực).

 Sau đó, Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12  ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2010.

 Chính phủ ban hành Nghị đinh số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi một số Điều của Nghị đinh số 24/2010/NĐ-CP. Bộ Nội vụ có Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 

1.2 . Văn bản của Địa phương:

Căn cứ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, Thông tư số 13/2010/TT-BNV, Sở Nội vụ thành phố có Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính hàng năm để hướng dẫn các đơn vị thực hiện.


Đánh giá về tác động của các văn bản: 
          Qua rà soát văn bản cho thấy các vấn đề về chế độ quản lý, quy hoạch, sử dụng, đào tạo,…của cán bộ, công chức được quy định trong Luật cán bộ, công chức, Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ; các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức liên quan từng ngành, từng cấp còn thiếu, chưa được quy định cụ thể, đã tạo nên những bất cập cơ bản, thiếu sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ, công chức ở mỗi ngành, mỗi cấp nói chung và ở ngành Thanh tra nói riêng.  
                                                                 BAN SOẠN THẢO QUY CHẾ
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